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	PHÒNG GD&ĐT QUẬN HOÀNG MAI
TRƯỜNG THCS TÂN ĐỊNH
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN - LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút


A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUẠN (2 điểm)
Bài 1: (0,5 điểm) Chọn phương án đúng
(Hướng dẫn làm trắc nghiệm: Nếu câu a em chọn phương án A thì ghi a - A, nếu em chọn phương án A,B thì ghi a -  AB, các câu khác làm tương tự)

a) Cho đa thức  

A. Đa thức K có bậc là 3				C. Tại x = 1;  thì K = 3


B. Đa thức K có bậc là 5				D. Tại x = 1;  thì  
b) Điểm kiểm tra toán học kì I của một nhóm học sinh lớp 7 được cho bởi bảng sau
	Điểm (x)
	6
	7
	8
	9
	10

	Tần số (n)
	1
	4
	7
	5
	3


A. Tần số của giá trị 7 là 8			C. Có 20 học sinh được điều tra
B. Điểm trung bình nhóm là 8,25		D. Mốt của dấu hiệu là 3
Bài 2: (1 điểm) Hãy cho biết mỗi khẳng định sau đúng hay sai?
(Hướng dẫn làm trắc nghiệm: Nếu câu a em cho là đúng thì ghi a - Đ, nếu câu a em chọn sai thì ghi a - S, các câu khác làm tương tự)
a) Hai tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng nhau thì bằng nhau

b) Tam giác cân có một góc bằng  thì có đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực, đường phân giác, đường cao
c) Trong hai đường xiên cùng xuất phát từ một điểm nằm ngoài đường thẳng, đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu tương ứng lớn hơn
d) Trong tam giác cân có số đo góc ở đỉnh luôn nhỏ hơn tổng số đo của hai góc kề đáy
B. TỰ LUẬN (8 điểm) 

Bài 1: (1 điểm) Thu gọn rồi tìm bậc, phần biến của đơn thức  
Bài 2: (1,5 điểm) Tìm nghiệm của các đa thức sau



a.  			b.  			c.  
Bài 3: (1,5 điểm) 


a. Cho các đa thức ; 		 


	Tính   


b. Cho , thu gọn rồi tìm  
Bài 4: (3,5 điểm) (Học sinh được sử dụng chứng minh tương tự trong bài làm)
	Cho tam giác ABC cân tại A có đường cao AM.
a) Chứng MB = MC



b) Kẻ   . Chứng minh MH = MK và AM là đường trung trực của đoạnt HK

c) Lấy điểm E  sao cho H là trung điểm của đoạn EM, lấy điểm F sao cho K là trung điểm của đoạn thẳng FM. Chứng minh  cân
d) Chứng minh FE // BC



Bài 5: (0,5 điểm) Cho đa thức  (a, b, c ,d là các số nguyên). Chứng minh rằng không thể tồn tại đồng thời  và  
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L TRAC NGHIEM( diém):
Bai 1(1 diém): Chon phuong 4n ding cho cic cau sau: :
(Hie in: néu cau a em chon phicong dn A thi ghi a~ A, néu em chon phicomg dn 4, B thi
ghi a— AB, cau khic lam twong te)
a. Cho da thie K = x'y’ - 3xy? - x’y?
A Dathic K cobjeldd €.Ta 1thiK =3
B. DathicK ¢ bjclas D. Toix=1;y=-1 thiK=-3
b, Piém kiém tra todn hoe ki 1 ciia mot nhém hoc sinh 16p 7 duge cho bai bing sau:
[Diém (x) R o
| Tan 56 (n) 1 4 7 5 3
A.Tansb clagid tri 712 8 B. Diém trung binh nhom Ia 8,25
€. €620 hoc sinh dugc didu tra D. Mt cia déu higu 13 3

(Hiwtmg ddin: néu cau @ em chon dép d diing ) ghi a~ D, nbu cdu a e chon sai thi ghi
a -8, cdu khdc lam twong te)

ific vuonig cén c6 canh huyén bing nhau thi bing nhau.

b, Tam g eincbmmwbingjn mmmmmhmmmlaauongmg

ryee, dudmg phin ¢

<. Trong hai duomg

phit tir mot diém nim ngodi dutmg thing, dutmg.
0 I6n hon thi c6 hinh chiéu tuong tmg Ién hon.

am gidc cin s6 do géc & dinh 1udn nho hon téng s6 do ciia hai goc ké day.
1L TYLUAN( diém):

Bai 1(1 diém): Thu gon rdi tim b, phin bién cia dom thire: A = [%x'yz](;‘lvsu’)
Bai 2(1,5 diém): Tim nghiém cta cic da thirc sau;
o 2ed b2+ - 6%) (RN
Bai 3(1,5 diém):
. Chocdedathic f(x)=x*+ax—x+3; 80 =2~ =5+ x—1
Tinh Kx) + g(x); %) - g(x)
b, ChoB(x) =’ =x+2:0—x—4x~2x' _3, thu gon rdi tim B(-1)
Bai 4(3,5 diém): (Hoc sinh ducge sit dung chimg mink tuoms te rong bai lam)
Cho AABC cin tai A ¢6 duong cao AM.
a. Chimg minh: MB = MC. L
b. K& MH L AB (HEAB); MK L AC (KeAC);
Chiimg minh: MH = MK v& AM 14 dubmg teung trye cia dogn HK.
¢ Ly diém E sa0 cho H 14 trung diém cia dogn thing EM, Iy diém F sao cho K o
trung diém ciia doan thing FM. Ching minh: AAEF can,
d. Chitmg mink: FE //BC
Bai §(0,5 iém): Cho da thite f1x) = ax’ + b’ + ox + d (a, b, ¢, d 1 céec s6 nguyén).
Chimg minh riing khong thé tén tai ddng thi f('r) 53 VA f(3) =35
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